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THỐNG KÊ
Số liệu thực hiện chương trình phối hợp số 08 và số 14 giữa Thành đoàn và CATP
Về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên
(Đính kèm Kế hoạch số 100/KH-BCĐ-CTPH, ngày  08/6/2015)


I. Chương trình phối hợp số 08:
1. Công tác tuyên truyền vận động phòng chống tội phạm:
- Tổng số lượt tuyên truyền:........................
- Tổng số lượt người tham dự: ........................
- Những nội dung tuyên truyền chính:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
         - Ý kiến đóng góp xây dựng thêm:..........................................

2. ĐVTN tham gia phòng, chống tội phạm:
Cung cấp tin: 
- Tổng số tin:............................ tin;  Tin có giá trị: …………………… tin
+ Giúp Công an khám phá: ………......vụ; bắt:………….....đối tượng; 
+ Tài sản thu hồi:……………………..trị giá:………………… đồng.
  ĐVTN trực tiếp bắt quả tang:
+ Tổng số vụ : ……………......  Bắt:………………..đối tượng;
+ Tài sản thu hồi trị giá:……………………………đồng.
 Vận động giao nộp vũ khí, hung khí:
+ Súng: …………….....
+ Đạn các loại: ……..…viên; Lựu đạn, trái nổ:………......; Dao lê, mã tấu:………; Hung khí tự tạo:……….; Các loại khác:……………….
 Vận động đối tượng đầu thú:
+ Vận động ………..….đối tượng ra đầu thú.
+ Cung cấp tin bắt ……………đối tượng có lệnh truy nã.

3. ĐVTN tham gia hoạt động Bảo vệ dân phố, dân phòng tuần tra:
- Tổng số ĐVTN tham gia: …………………….
- Số tin về ANTT cung cấp cho Công an: …………………….. tin
- Số vụ việc về ANTT tham gia cùng Công an giải quyết: …………… …vụ việc.
- Trực tiếp bắt……..………… vụ, …………………đối tượng phạm pháp quả tang.
- Thu hồi tài sản trị giá:…………………………………… đồng

4. Công tác quản lý giáo dục đối tượng:
Các biện pháp quản lý, giáo dục:
- Các mô hình quản lý giáo dục đối tượng có hiệu quả:……………………………
……………………………………………………………………………………
+ Tham dự kiểm điểm:…………..đối tượng.
+ Gọi,cảm hóa, giáo dục:…………..đối tượng.
Kết quả  tham gia quản lý giáo dục đối tượng:
+ Đoàn Thanh niên giúp đỡ:…………………đối tượng, tiến bộ:……… đối tượng
Kết quả sau khi được giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ:
+ Số đối tượng tiến bộ đưa ra khỏi diện quản lý: ………….đối tượng
+ Tham gia lực lượng ANCS (BĐH khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân, dân phòng, bảo vệ dân phố):………………
+ Giới thiệu việc làm: ……………….đối tượng.
+ Giúp vốn làm ăn:…….....đối tượng; tổng số tiền: ...……………….đồng.
+ Hiện còn đang tiếp tục quản lý giáo dục:…………..đối tượng.

5. Kết quả thực hiện những mô hình, biện pháp có hiệu quả trong công tác phong trào (nêu tên mô hình, số liệu phản ánh kết quả của mô hình):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..................
II. Chương trình phối hợp số 14 về phòng, chống ma túy:
1. Công tác tuyên truyền vận động phòng, chống ma túy:
- Tổng số:…………......Tổng số lượt người tham dự: …………........
- Những nội dung tuyên truyền chính:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Bồi dưỡng cán bộ Đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên……….lớp………..người
- Tổng số ý kiến đóng góp xây dựng: ……………………
- Số cơ sở đoàn…………;số đoàn viên,thanh thiếu niên …………ký cam kết “3 không với ma túy”.

2. ĐVTN tham gia phòng, chống ma túy:
Cung cấp tin:
         - Tổng số tin: ……………………… tin;  Tin có giá trị: …………………… tin; 
+ Giúp Công an khám phá: ……….vụ; bắt:…………đối tượng;
 trong đó: Mua bán………vụ; tàng trữ………..vụ; vận chuyển………vụ; tổ chức        sử dụng……….....vụ
+ Tang vật thu hồi:……………………………………………………………………
ĐVTN trực tiếp bắt quả tang:
+ Tổng số vụ : ……………  Bắt:………………..đối tượng.
+ Tài sản thu hồi trị giá:……………………………đồng.

3. Công tác quản lý giáo dục đối tượng:
Các biện pháp quản lý, giáo dục:
- Các mô hình quản lý giáo dục đối tượng có hiệu quả:……………………………
……………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................
Kết quả  tham gia quản lý giáo dục đối tượng:
+ Đoàn Thanh niên giúp đỡ:…………………đối tượng, tiến bộ đưa ra khỏi diện quản lý:………. đối tượng, trong đó đối tượng hồi gia………đối tượng………..tiến bộ, đạt tỷ lệ…………..%, Đối tượng cai nghiện mới tiến bộ……….đối tượng (nêu tên, địa chỉ cụ thể):…………………………………………………..........................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
+ Đưa cai nghiện…………..Đối tượng, trong đó hồi gia tái nghiện………đối tượng.
+ Tham gia lực lượng ANCS (BĐH khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân, dân phòng, bảo vệ dân phố):………………........
+ Tạo công ăn việc làm: ……………….đối tượng.
+ Giúp vốn làm ăn:……......đối tượng; tổng số tiền: ……………….....đồng.
+ Hiện còn đang tiếp tục quản lý giáo dục:…………....đối tượng.

4. Kết quả thực hiện những mô hình, biện pháp có hiệu quả trong công tác phong trào: tuyên truyền, vận động, tố giác tội phạm ma túy (nêu tên mô hình, số liệu phản ánh kết quả của mô hình):
Tổng số mô hình ………....gồm:……………………………………………………........
……………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………………………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5. Kết quả tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong  phòng          chống và cai nghiện ma túy:………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………........
		
                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2015
              TM. BCH CÔNG AN Q, H	                         TM. ĐOÀN THANH NIÊN Q,H
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